CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ  

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐHQGHN

	TT
	Tên chuyên ngành
	Mã số
	Môn thi cơ bản
	Môn thi cơ sở

	
	Khoa Toán- Cơ - Tin học: 
	
	
	

	1
	Toán giải tích
	60 46 01
	Đại số
	Giải tích

	2
	Đại số và lí thuyết số
	60 46 05
	Đại số
	Giải tích

	3
	Hình học và tôpô
	60 46 10
	Đại số
	Giải tích

	4
	Lí thuyết xác suất và thống kê toán học
	60 46 15
	Đại số
	Giải tích

	5
	Toán học tính toán
	60 46 30
	Đại số
	Giải tích

	6
	Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
	60 46 35
	Toán logic
	Giải tích hoặc Tin học cơ sở

	7
	Phương pháp toán sơ cấp
	60 46 40
	Đại số
	Giải tích

	8
	Cơ học vật thể rắn 
	60 44 21
	Toán cho cơ học
	Cơ học đại cương

	9
	Cơ học chất lỏng
	60 44 22
	Toán cho cơ học
	Cơ học đại cương

	
	Khoa Vật lí
	
	
	

	10
	Vật lí lí thuyết và vật lí toán
	60 44 01
	Giải tích cho vật lí
	Cơ sở cơ học lượng tử

	11
	Vật lí vô tuyến và điện tử
	60 44 03
	Giải tích cho vật lí
	Cơ sở cơ học lượng tử

	12
	Vật lí nguyên tử, hạt nhân và năng lượng cao
	60 44 05
	Giải tích cho vật lí
	Cơ sở cơ học lượng tử

	13
	Vật lí chất rắn
	60 44 07
	Giải tích cho vật lí
	Cơ sở cơ học lượng tử

	14
	Vật lí nhiệt
	60 44 09
	Giải tích cho vật lí
	Cơ sở cơ học lượng tử

	15
	Quang học
	60 44 11
	Giải tích cho vật lí
	Cơ sở cơ học lượng tử

	16
	Vật lí địa cầu
	60 44 15
	Giải tích cho vật lí
	Cơ sở cơ học lượng tử

	
	Khoa Hoá học
	
	
	

	17
	Hoá vô cơ
	60 44 25
	Toán cao cấp 2
	CSLT hoá học và cấu tạo chất

	18
	Hoá hữu cơ
	60 44 27
	Toán cao cấp 2
	CSLT hoá học và cấu tạo chất

	19
	Hoá phân tích
	60 44 29
	Toán cao cấp 2
	CSLT hoá học và cấu tạo chất

	20
	Hoá lí thuyết và hóa lí
	60 44 31
	Toán cao cấp 2
	CSLT hoá học và cấu tạo chất

	21
	Hoá dầu và xúc tác hữu cơ
	60 44 35
	Toán cao cấp 2
	CSLT hoá học và cấu tạo chất

	22
	Hoá kỹ thuật
	60 44 37
	Toán cao cấp 2
	CSLT hoá học và cấu tạo chất

	23
	Hoá môi trường
	60 44 41
	Toán cao cấp 2
	CSLT hoá học và cấu tạo chất

	
	Khoa Sinh học
	
	
	

	24
	Nhân chủng học
	60 42 01
	Toán cao cấp thống kê
	Sinh học cơ sở

	25
	Động vật học
	60 42 10
	Toán cao cấp thống kê
	Sinh học cơ sở

	26
	Thực vật học
	60 42 20
	Toán cao cấp thống kê
	Sinh học cơ sở

	27
	Sinh học thực nghiệm
	60 42 30
	Toán cao cấp thống kê
	Sinh học cơ sở

	28
	Vi sinh vật học
	60 42 40
	Toán cao cấp thống kê
	Sinh học cơ sở

	29
	Thuỷ sinh vật học
	60 42 50
	Toán cao cấp thống kê
	Sinh học cơ sở

	30
	Sinh thái học
	60 42 60
	Toán cao cấp thống kê
	Sinh học cơ sở

	31
	Di truyền học
	60 42 70
	Toán cao cấp thống kê
	Sinh học cơ sở

	
	Khoa Địa lí
	
	
	

	32
	Địa lí học
	60 31 95
	Toán cao cấp 3
	Địa lí đại cương

	33
	Địa lí tự nhiên
	60 44 70
	Toán cao cấp 3
	Địa lí đại cương

	34
	Địa mạo và cổ địa lí
	60 44 72
	Toán cao cấp 3
	Địa lí đại cương

	35
	Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lí
	60 44 76
	Toán cao cấp 3
	Địa lí đại cương

	36
	Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường
	60 85 75
	Toán cao cấp 3
	Các khoa học trái đất

	37
	Địa chính
	60 44 80
	Toán cao cấp 3
	Cơ sở địa chính

	
	Khoa Địa chất
	
	
	

	38
	Địa chất học
	60 44 55
	Toán cao cấp 2
	Địa chất đại cương

	39
	Thạch học, khoáng vật học và địa hóa học
	60 44 57
	Toán cao cấp 2
	Địa chất đại cương

	40
	Địa chất khoáng sản và thăm dò
	60 44 59
	Toán cao cấp 2
	Địa chất đại cương

	41
	Địa vật lí
	60 44 61
	Toán cao cấp 2
	Địa chất đại cương

	
	Khoa Khí tượng, Thuỷ văn, Hải dương học
	
	
	

	42
	Khí tượng và khí hậu học
	60 44 87
	Toán cao cấp 1
	Khí tượng đại cương

	43
	Thuỷ văn học
	60 44 90
	Toán cao cấp 1
	Thủy văn đại cương

	44
	Hải dương học
	60 44 97
	Toán cao cấp 1
	Vật lí biển

	
	Khoa Môi trường
	
	
	

	45
	Khoa học môi trường
	60 85 02
	Toán cao cấp 3
	Cơ sở khoa học môi trường

	46
	Khoa học đất
	60 62 15
	Toán cao cấp thống kê
	Thổ nhưỡng học đại cương


